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TÒA  ÁN  NHÂN  DÂN          CỘNG  HÒA XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

  TỈNH  VĨNH  LONG                                                        Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

               ------------ 
Bản án số: 147/2023/DS-PT 

         Ngày 06/9/2023                  

         V/v:         t   s            t   s    

         v   t   s                     v  

     t       

                                        

NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

                 -   i Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

                  T ẩm   á  - C ủ tọ     ê  t  :  Bà Đặng Thị Ánh Bình 

  Các t ẩm phán:                         - ng  gu  n V n Tr  ng 

                                                             - ng Đặng V n   c 

- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ Thị Bích  i u - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh  ong. 

-Đại diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh  ĩnh Long tham gia phiên tòa: 

 ng  han Thanh   o -  i m sát viên                        

Trong ngày  06 tháng 9 n m 2023  t i tr  s  T a án nhân dân tỉnh Vĩnh 

 ong xét xử phúc thẩm c ng khai v  án th  lý số:160/2023/TLPT - DS ngày 21 

tháng 8 n m 2023 về: “Tranh c ấ          t   s            t   s            v   

t   s                     v      t     ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 49/2023/DS-ST ngày 29 tháng 6 n m 2023  

của T a án nhân dân hu  n Tr   n bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đ a v  án ra xét xử phúc thẩm số:183/2023/QĐ-PT ngày 

22  tháng 8 n m 2023  giữa các đ ơng sự: 

1.  gu ên đơn: b  Bùi Thị B  sinh n m 1953. Địa chỉ: ấp Mỹ    xã Mỹ  , 

thị xã Bình Minh  tỉnh Vĩnh  ong   c  mặt . 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Võ Vi t    sinh n m 1956   v ng mặt  

2.2. B   gu  n Thị    sinh n m 1958  v ng mặt  

2.3. Chị Võ  húc  1  sinh n m 1983  v ng mặt  

Cùng địa chỉ: khu B1  thị trấn Tr     hu  n Tr   n  tỉnh Vĩnh  ong. 

 g  i đ i di n hợp pháp của các bị đơn l  chị  gu  n Thị Thanh M, sinh 

n m 1976. Địa chỉ: ph  ng H2, thành phố Vĩnh  ong  tỉnh Vĩnh  ong (theo v n 

bản uỷ qu ền ng   19/5/2022  24/8/2022 . 

3.  g  i l m chứng: anh Võ Thái Xn, sinh n m 1982. Địa chỉ: khu B2  thị 

trấn Tr     hu  n Tr   n  tỉnh Vĩnh  ong  v ng mặt .  

 

  g  i kháng cáo: b  Bùi  Thị B l  ngu ên đơn v  b   gu  n Thị   v  bị 

đơn trong v  án. 
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NỘI D NG V  ÁN: 

 

Theo  ơ  k    k ệ       04/01/2022 v  các  ờ  k    tro   quá trì        

qu ết v  á     u ê   ơ  b  Bù  T ị B trình bày:  

 g   06/5/2020 b  c  hỏi va  của  ng Võ Vi t     ch ng b   ) số tiền 

650.000.000đ c  l m biên nhận  m c đích va  đ  trả nợ  gân h ng. Ngày 

07/5/2020 b  đ a Giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất của b  cho  ng   nh  đi 

va   gân h ng số tiền 1.300.000.000đ.  g   07/7/2020 sau khi ông H  b    vay 

tiền  gân h ng về thì kêu b  đến nh  b    đ  tính toán nợ  b    tự khấu trừ số 

tiền 650.000.000đ m  bà vay ngày 06/5/2020  ngo i ra bà N c  đ a cho b  số 

tiền 200.000.000đ đ  trả tiền chi phí l m thủ t c va . C n l i số tiền 

450.000.000đ b    n i m ợn l i  do quen biết tin t  ng nên kh ng c  l m biên 

nhận. Sau đ  b  nhiều lần  êu cầu b   , ông H trả nh ng b   , ông H kh ng trả 

nên b  kh i ki n  êu cầu T a án giải qu ết bu c  ng  , bà N trả cho b  số tiền 

450.000.000đ v  lãi suất 1%/tháng tính từ ng   07/7/2020 đến ng   xét xử xong 

v  án. 

Cùng ngày 07/7/2020 bà c  cho bà N m ợn số tiền 15.000.000đ  kh ng 

c  l m biên nhận  đến na  ch a trả  na  b   êu cầu b    trả số tiền 15.000.000đ 

v  lãi suất 1%/tháng tính từ ng   07/7/2020 đến ng   xét xử xong v  án. 

 go i ra  ng   09/7/2020 b  c  gửi cho chị Võ  húc H1 l  con của b    

v   ng   giữ dùm số tiền 20.000.000đ  do b  chuẩn bị tổ chức ti c mừng th  

kh ng ti n giữ tiền trong nh   khi giao tiền kh ng c  l m biên nhận v  c  n i v i 

ng   sau b  xuống lấ . Sau đ  nhiều lần b   êu cầu chị  1 giao trả l i  nh ng 

chị  1 kh ng trả.  a  b   êu cầu chị H1 phải trả l i số tiền 20.000.000đ v  lãi 

suất 1%/tháng, tính từ ng   09/7/2020 đến ng   xét xử xong v  án. 

T   b       ý k ế       06/6/2022  bị  ơ  ô   Võ V ệt H trình bày: bà B  

cho rằng  ng va  tiền    gân h ng  nh ng sau đ  kh ng đ a đủ cho b  B l  

kh ng đúng sự thật. Sau khi va     gân h ng đem tiền về  ng đã giao đủ cho 

bà B theo  êu cầu, vì lúc n   bà B cần tiền gấp. 

T   b   tự k         15/8/2022  bị  ơ  b  N u ễ  T ị N trình bày:  

 g   07/7/2020 vợ ch ng b  c  đi va  tiền  gân h ng   Cần Thơ dùm 

bà B, va  đ ợc số tiền 1.300.000.000đ  trên đ  ng về nh  b  đi n cho b  B hỏi: 

“Tiền va   gân h ng n   t i ch   thẳng đem l i nh  chị lu n nhe”. B  B trả l i: 

“B  đừng c  đem tiền về nh  t i  b  đ    nh  b  đi r i t i ch   l i liền. Đem tiền 

về nh  t i con cái t i n  thấ  n  l m n   l m n  lu bu l m”. Đ ng th i b  c  

đi n cho chị T lên nh  b  lấ  tiền.  hi b  về đến nh  thì b  B đã   nh  b  r i. 

Ông H m  cốp xe đ a cho b  b c tiền  b  v  b  B đi v o ph ng  b  đ a cho b  

B b c tiền v  n i: “Chị 8 B ki m tiền l i đi  1.300.000.000đ đ  chị”.  úc đ  chị 

T hối trả tiền nên b  B rút ra 650.000.000đ v  tiền lãi đ a cho b  r i b  trả cho 

chị T. Số tiền c n l i b  B mang về. 

Đến ng   18/11/2020 b  nghe b  B bán nh  hơn 02 tỷ đ ng  vợ ch ng b  

đã tất toán  gân h ng rút giấ  đỏ  ho n tất các thủ t c pháp lý cho b  B.    từ 

khi bà B bán nh  thì các khoản nợ bà B thiếu b  kh ng c  thi n chí trả nữa  b  

đ i ho i b  B cũng kh ng trả  thậm chí xả  ra cự cãi với nhau  mâu thuẩn xả  ra 
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từ đ . Do b  kh ng biết chữ nên b  B ghi biên nhận cho b  với n i dung: 

“ h ng hẹn ng   chả c  tiền chả”. Bà B kh i ki n b  về vi c va   gân h ng 

kh ng giao đủ tiền cho b  B l  kh ng đúng  rất v  lý v  kh ng c  c n cứ. 

T   b   tự k         15/8/2022  c ị Võ P úc H1 trình bày:  

Bà B  êu cầu chị v   ng  , bà N trả số tiền 450.000.000đ l  hết sức v  

lý  từ tr ớc đến na  chị kh ng c  va  m ợn l m  n gì với b  B  c n cứ n o b  B 

n i nh  vậ . Đối với số tiền 20.000.000đ b  B cho rằng gửi chị giữ tr ớc đâ   

c  ai ngu c  tiền m  đi gửi giữ dùm kh ng l m giấ  t  gì  trong khi đ  b  B là 

ng  i thiếu tiền mẹ chị  b      chị đ i dùm mẹ chị rất nhiều lần nh ng b  B 

kh ng trả  na  b  B vu khống ki n ng ợc l i  chị  êu cầu To  án xem xét  chị 

cam đoan kh ng c  nợ b  B  chỉ c  b  B nợ mẹ chị đến na  ch a thanh toán dứt 

đi m cho mẹ chị. 

T    ơ       tố      16/9/2022   ơ       tố bổ su     ày 11/10/2022 

v  tờ t ờ   trì        19/10/2022  bị  ơ  b  N u ễ  T ị N trình bày:  

Bà c   êu cầu b  B trả cho bà các khoản tiền nh  sau: 

1/ Số tiền 100.000.000đ b  B va  theo biên nhận ng   19/10/2019 âm 

lịch v   êu cầu tính lãi với lãi suất 1,125%/tháng  th i gian tính từ ng   

15/11/2019 đến ng   15/10/2022 l  35 tháng bằng 39.375.000đ, tổng c ng 

139.375.000đ v  tiếp t c tính lãi đến ng   xét xử sơ thẩm. 

2/ Số tiền 125.000.000đ b  B va  theo biên nhận ng   25/11/2019 và 

 êu cầu tính lãi với lãi suất 1,125%/tháng  th i gian tính từ ng   25/12/2019 đến 

ngày 25/10/2022 l  34 tháng bằng 47.812.500đ  tổng c ng 172.812.500đ v  tiếp 

t c tính lãi đến ng   xét xử sơ thẩm. 

3/ Số tiền g p h i theo biên nhận ng   27/12/2018  b  B m ợn tiền g p 

của b    đ  g p h i ng    70.000đ/ng   th i gian từ 27/12/2018 đến 

27/12/2020 l  720 ng     th nh tiền 50.400.000đ v   êu cầu tính lãi với lãi suất 

1,125%/tháng  th i gian tính từ ng   27/12/2018 đến 27/10/2022 l  46 tháng 

bằng 26.082.000đ v  tiếp t c tính lãi đến ngày xét xử sơ thẩm.  

4/ Số tiền 60.000.000đ b  B va  theo biên nhận ng   30/11/2019 v   êu 

cầu tính lãi với lãi suất 1,125%/tháng x 35 tháng bằng 23.625.000đ  tổng c ng 

83.625.000đ v   êu cầu tiếp t c tính lãi đến ng   xét xử sơ thẩm. 

5/ Số tiền 44.700.000đ b  B vay ngày 11/8/2019, bà B đã m ợn l i biên 

nhận v  hi n đang giữ bản chính biên nhận   êu cầu tính lãi với lãi suất 

1,125%/tháng, x 35 tháng bằng 19.109.250đ  tổng c ng 63.809.205đ v   êu cầu 

tiếp t c tính lãi đến ng   xét xử sơ thẩm. 

6/ Số tiền 16.250.000đ b  B hứa trả khi nh  bà N va  dùm số tiền 

650.000.000đ v   êu cầu tính lãi với lãi suất 1,125%/tháng, tính từ ng   

07/7/2020 x 27 tháng bằng 4.935.937đ  tổng c ng 21.185.937đ v   êu cầu tiếp 

t c tính lãi đến ng   xét xử sơ thẩm.  

Tổng c ng bà B phải trả cho b  gốc  lãi l  557.289.687đ v  tiếp t c tính 

lãi tới ng   xét xử. 

- N  ờ    m c    , anh Võ Thái X trình bày:  

Anh thừa nhận c  ký xác nhận cho b  Bùi Thị B vào ngày 12/01/2023. 

C  th   anh c  ch  b  B đi hốt h i   chợ Tích Thi n, sau đ  ch  b  B về nh  b  

N, bà B n i với anh l  đi trả tiền cho b   . Anh ch  b  B đến nh  b   , nh ng 



 

 

4 

 

anh kh ng c  chứng kiến trực tiếp vi c b  B trả tiền cho b  N nh  thế n o. Sau 

đ   anh c  ch  b  B đi va  tiền    gân h ng  tên  gân h ng c  th  thì anh 

kh ng nhớ rõ. B  B va  đ ợc số tiền 680.000.000đ  sau đ  kêu anh ch  về nh  

bà N đ  trả tiền cho b   . Anh chứng kiến trực tiếp vi c b    nhận tiền từ b  B 

số tiền 650.000.000đ, nh ng anh kh ng biết rõ đ  l  trả khoản tiền gì v  ng   

tháng anh kh ng nhớ rõ. 

T   B   á  d   sự sơ t ẩm số 49/2023/D - T      29/6/2023 củ  T   á  

nhân dân  u ệ  Tr        qu ết  ị  :  

Chấp nhận m t phần  êu cầu kh i ki n của ngu ên đơn b  Bùi Thị B. 

Bu c bị đơn b   gu  n Thị   v   ng Võ Vi t   c  nghĩa v  trả ngu ên đơn b  

Bùi Thị B số tiền c n nợ vốn 450.000.000đ  lãi 160.800.000đ, tổng là 

610.800.000đ  Sáu tr m m  i tri u tám tr m nghìn đ ng . 

 h ng chấp nhận  êu cầu kh i ki n của ngu ên đơn b  Bùi Thị B về 

vi c  êu cầu bị đơn b   gu  n Thị   trả số tiền va  15.000.000đ  M  i l m 

tri u đ ng  v   êu cầu chị Võ  húc  1 trả số tiền đã gửi giữ 20.000.000đ   ai 

m ơi tri u đ ng .  

Chấp nhận m t phần  êu cầu phản tố của bị đơn b   gu  n Thị  . Bu c 

ngu ên đơn b  Bùi Thị B c  nghĩa v  trả bị đơn b   gu  n Thị   số tiền va  

c n nợ vốn 285.000.000đ  lãi 121.933.000đđ  tổng c ng l  406.933.000đ  Bốn 

tr m lẻ sáu tri u chín tr m ba m ơi ba nghìn đ ng . 

 h ng chấp nhận  êu cầu phản tố của bị đơn b   gu  n Thị   về vi c 

 êu cầu b  Bùi Thị B trả số tiền va  44.700.000đ  Bốn m ơi bốn tri u bả  tr m 

ng n đ ng  theo biên nhận ng   11/8/2019; số tiền g p h i 50.400.000đ    m 

m ơi tri u bốn tr m ng n đ ng  v  số tiền hứa th  ng 16.250.000đ  M  i sáu 

tri u hai tr m n m m ơi nghìn đ ng . 

 go i ra án sơ thẩm c n tu ên về nghĩa v  chậm thi h nh án  án phí v  

qu ền kháng cáo của các đ ơng sự.  

 Ngày 10/7/2023 ngu ên đơn b  Bùi Thị B kháng cáo  êu cầu T a án cấp 

phúc thẩm giải qu ết: sửa bản án sơ thẩm  bu c b    trả 15.000.000đ v  tính lãi 

1%/tháng  từ ng   07/7/2020 đến ng   xét xử phúc thẩm. Bu c chị Võ  húc  1 

trả l i số tiền gửi giữ l  20.000.000đ  kh ng  êu cầu trả lãi  kh ng chấp nhận 

 êu cầu phản tố của b   gu  n Thị  . 

Ngày 24/7/2023 bị đơn b   gu  n Thị   kháng cáo  êu cầu T a án cấp 

phúc thẩm giải qu ết: kh ng chấp nhận  êu cầu kh i ki n của b  Bùi Thị B 

bu c b  v   ng Võ Vi t   trả số tiền 450.000.000đ. Chấp nhận  êu cầu phản tố 

của b .  

T      ê   t     úc t ẩm:  

 gu ên đơn b  Bùi Thị B v n giữ ngu ên  êu cầu kháng cáo; 

Chị  gu  n Thị Thanh M l  ng  i đ i di n hợp pháp của các bị đơn v n 

giữ ngu ên  êu cầu kháng cáo.  

P át b  u ý k ế  củ      d ệ  v ệ  k  m sát t      ê  t  : 

Về thủ t c tố t ng: vi c tuân theo pháp luật của Thẩm phán    i đ ng xét 

xử  của những ng  i tham gia tố t ng: Qua ki m sát vi c giải qu ết v  án từ khi 

th  lý cho đến khi xét xử Thẩm phán đã chấp h nh đúng các qu  định của B  

luật tố t ng dân sự trong quá trình giải qu ết v  án;   i đ ng xét xử  th  ký đã 
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thực hi n đúng các qu  định của B  luật tố t ng dân sự về phiên t a phúc thẩm; 

Các đ ơng sự c  mặt thực hi n đúng các qu  định của B  luật tố t ng dân sự.  

Về n i dung: đề nghị   i đ ng xét xử c n cứ khoản 1 Điều 308 B  luật tố 

t ng dân sự  Điều 12  ghị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 ng   30/12/2016 của 

   ban th  ng v  Quốc h i qu  định về án phí  l  phí T a án. 

 h ng chấp nhận kháng cáo của ngu ên đơn b  Bùi Thị B  kh ng chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn b   gu  n Thị  ; 

Giữ ngu ên bản án dân sự sơ thẩm số 49/2023/DS-ST ng   29/6/2023 của 

T a án nhân dân hu  n Tr   n  tỉnh Vĩnh  ong; 

 Về án phí phúc thẩm: ngu ên đơn  bị đơn đ ợc mi n án phí do thu c 

tr  ng hợp ng  i cao tuổi.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 

C n cứ v o t i li u  chứng cứ c  trong h  sơ v  án đ ợc thẩm tra t i phiên 

t a; trên cơ s  xem xét to n di n các chứng cứ; ý kiến trình b   của các đ ơng 

sự; c n cứ v o kết quả tranh luận v  phát bi u của đ i di n Vi n ki m sát t i 

phiên t a;   i đ ng xét xử nhận định:  

Về thủ t c tố t ng:  

[1]  g   29/6/2023 T a án cấp sơ thẩm tu ên án  đến ng   10/7/2023 

ngu ên đơn kháng cáo  bị đơn v ng mặt phiên t a sơ thẩm  đến ng   28/7/2023 

bị đơn nhận đ ợc bản án v  kháng cáo l  c n trong th i h n theo qu  định t i 

Điều 273 B  luật tố t ng dân sự nên kháng cáo đ ợc xem xét, giải qu ết theo 

thủ t c phúc thẩm. 

 Về n i dung:  

 1   ét kháng cáo của ngu ên đơn b  Bùi Thị B; 

 ét thấ  b  Bùi Thị B  êu cầu b   gu  n Thị   trả số tiền va  

15.000.000đ  tính lãi 1%/tháng  từ ng   07/7/2020 đến ng   xét xử phúc thẩm 

v  chị Võ  húc  1 trả l i số tiền 20.000.000đ. Trong quá trình giải qu ết v  án 

b  B không cung cấp đ ợc t i li u, chứng cứ chứng minh b    v  chị  1 nợ số 

tiền trên. Bị đơn b    kh ng thừa nhận c  thiếu bà B số tiền 15.000.000đ  chị 

H1 kh ng thừa nhận c  giữ dùm b  B 20.000.000đ.  ghĩa v  chứng minh trong 

tr  ng hợp n   thu c về ngu ên đơn. T i  khoản 1 Điều 91 B  luật tố t ng dân 

sự qu  định: đ ơng sự c   êu cầu T a án bảo v  qu ền v  lợi ích hợp pháp của 

mình phải thu thập  cung cấp  giao n p cho T a án t i li u  chứng cứ đ  chứng 

minh cho  êu cầu đ  l  c  c n cứ v  hợp pháp. B  B không cung cấp đ ợc t i 

li u  chứng cứ cho rằng b  N c n nợ 15.000.000đ  chị  1 giữ dùm 20.000.000đ 

nên T a án cấp sơ thẩm xử kh ng chấp nhận  êu cầu của b  B là phù hợp  đúng 

qu  định của pháp luật.  go i ra b  B kháng cáo kh ng chấp nhận phản tố của 

b     kháng cáo của b  B l  kh ng c  cơ s   vì b  B c  va  tiền của b    theo 

03 biên nhận: ng   19/10/2019 số tiền 100.000.000đ  biên nhận ng   

25/11/2019 l  125.000.000đ  biên nhận  ng   30/11/2019 l  60.000.000đ  tổng 

c ng 285.000.000đ nên T a án cấp sơ thẩm xử bu c b  B phải trả cho b    số 

tiền vốn 285.000.000đ v  tiền lãi l  c  c n cứ.   

[2] Xét kháng cáo của bị đơn b   gu  n Thị   kh ng đ ng ý trả ngu ên 

đơn số tiền 450.000.000đ.  ét thấ  bà N, ông H thừa nhận c  vay dùm bà B  số 
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tiền 1.300.000.000đ, sau khi va  tiền về  ng    b    đã trừ l i số tiền 

650.000.000đ m  b  B va  của b    tr ớc đ , b    đ a cho b  B 200.000.000đ 

l m chi phí va  tiền  c n l i 450.000.000đ ông H  b    cho rằng đã giao cho b  

B  nh ng b  B kh ng thừa nhận đã nhận số tiền 450.000.000đ. Ngoài l i trình 

bày thì bà N, ông H kh ng c  chứng cứ n o khác đ  chứng minh cho vi c đã 

giao đủ số tiền 450.000.000đ cho b  B. Do đ  bà B  êu cầu b    và ông H phải   

c  nghĩa v  trả số tiền c n l i 450.000.000đ v   êu cầu lãi suất 1%/tháng tính từ 

ngày 07/7/2020 đến ng   xét xử sơ thẩm   g   29/6/2023  số tiền 160.800.000đ 

là c  c n cứ. T a án cấp sơ thẩm xử bu c b    và ông H c  nghĩa v  trả bà B số 

tiền 450.000.000đ v  lãi 160.800.000đ, tổng c ng vốn  lãi  610.800.000đ (Sáu 

tr m m  i tri u tám tr m nghìn đ ng  l  c  c n cứ  phù hợp qu  định t i các 

Điều 166  468 của B  luật dân sự n m 2015. 

[3] Xét kháng cáo của bị đơn b     êu cầu b  B trả số tiền g p h i theo 

biên nhận ng   27/12/2018  b  B m ợn tiền g p của b    đ  g p h i ng   

 70.000đ/ng   th i gian từ 27/12/2018 đến 27/12/2020 l  720 ng     th nh tiền 

50.400.000đ. B    c  xuất trình giấ  do b  B ghi nh ng n i dung kh ng rõ 

r ng  c  th  nh : “c n đ ng h i g p mỗi ng   27/12/18. Chả g p h i mỗi ng   

70 ngàn.  g   27/12/2020 hốt h i 25 ng  i th hốt tr ớc chả 7   tất cả khoản Th 

dai h i trả”.  hía b  B trình b   đã g p xong  chữ “ ” nghĩa l  “xong”  kh ng 

c n nợ  theo n i dung giấ  ghi thì c n đ ng h i g p mỗi ng   27/12/18. Chả 

g p h i mỗi ng   70 ng n đến ng   27/12/2020 hốt h i 25 ng  i Th hốt tr ớc 

chả 7   tất cả khoản Th dai h i trả chứ kh ng phải phải g p từ ng   27/12/2018 

đến ng   27/12/2020 nh  b    trình bày. T  giấ  ghi n i dung nh  trên không 

th  hi n đ ợc vi c b  B phải c  nghĩa v  g p h i cho b     b  B kh ng thừa 

nhận  b    kh ng đ a ra đ ợc t i li u  chứng cứ chứng minh cho  êu cầu của b  

N l  c  c n cứ v  hợp pháp. Do đ  T a án cấp sơ thẩm kh ng chấp nhận  êu cầu 

n   của b    l  phù hợp. 

[4] Xét kháng cáo của b     êu cầu b  B trả số tiền 44.700.000đ do bà B 

vay ngày 11/8/2019 v  trả số tiền 16.250.000đ do bà B hứa trả khi nh  bà N vay 

dùm số tiền 650.000.000đ. Bà B kh ng thừa nhận c  nợ b    số tiền 

44.700.000đ v  cũng kh ng hứa trả 16.250.000đ. Ngoài l i trình b   thì b    

không cung cấp đ ợc t i li u  chứng cứ chứng minh cho  êu cầu l  c  c n cứ v  

hợp pháp  nên T a án cấp sơ thẩm xử kh ng chấp nhận  êu cầu phản tố của b  

N l  phù hợp. 

 gu ên đơn  bị đơn kháng cáo nh ng kh ng cung cấp đ ợc t i li u chứng 

cứ gì mới đ  chứng minh cho kháng cáo l  c  cơ s  nên   i đ ng xét xử kh ng 

c  c n cứ chấp nhận  êu cầu kháng cáo của các đ ơng sự.  

 ét đề nghị của  i m sát viên là c  c n cứ chấp nhận  

[5] Từ những nhận định trên,   i đ ng xét xử kh ng chấp nhận kháng cáo 

của ngu ên đơn, bị đơn  chấp nhận đề nghị của  i m sát viên. Giữ ngu ên bản 

án dân sự sơ thẩm số 49/2023/DS-ST ngày 29 tháng 6 n m 2023 của T a án 

nhân dân hu  n Tr   n  tỉnh Vĩnh  ong.  

 [6  Về án phí dân sự phúc thẩm: c n cứ đi m đ khoản 1 Điều 12  ghị 

qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 ng   30 tháng 12 n m 2016 của    ban 

Th  ng v  Quốc h i qu  định về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý v  sử 
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d ng án phí v  l  phí T a án. Nguyên đơn v  bị đơn l  ng  i cao tuổi nên đ ợc 

mi n n p án phí phúc thẩm.  

Vì các  ẽ trê ; 

Q YẾT Đ NH: 

 

C n cứ khoản 1 Điều 308 của B  luật tố t ng dân sự; 

        Không chấp nhận kháng cáo của ngu ên đơn b  Bùi Thị B, không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn b   gu  n Thị  , chấp nhận đề nghị của ki m sát 

viên.  
 

        Giữ ngu ên bản án dân sự sơ thẩm số 49/2023/DS-ST ngày 29 tháng 6 n m 

2023 của To  án nhân dân hu  n Tr   n  tỉnh Vĩnh  ong. 

        C n cứ v o các Điều 166  288, 463  466  468  471  554 v  Điều 570 của B  

luật dân sự n m 2015; đi m đ khoản 1 Điều 12  Điều 14 của  ghị qu ết số 

326/2016/UBTVQ 14 ng   30 tháng 12 n m 2016 của    ban Th  ng v  

Quốc h i qu  định về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý v  sử d ng án phí 

v  l  phí T a án. 

1. Chấp nhận m t phần  êu cầu kh i ki n của b  Bùi Thị B. Bu c b  

 gu  n Thị   và ông Võ Vi t   c  nghĩa v  liên đới trả b  Bùi Thị B tiền vốn 

450.000.000đ  tiền lãi 160.800.000đ, tổng c ng l  610.800.000đ  Sáu tr m m  i 

tri u tám tr m nghìn đ ng . 

2.  h ng chấp nhận  êu cầu kh i ki n của b  Bùi Thị B về vi c  êu cầu 

b   gu  n Thị   trả tiền va  15.000.000đ  M  i l m tri u đ ng  v   êu cầu chị 

Võ Phúc H1 trả số tiền gửi giữ 20.000.000đ   ai m ơi tri u đ ng .  

3. Chấp nhận m t phần  êu cầu phản tố của b   gu  n Thị  . Bu c bà 

Bùi Thị B có nghĩa v  trả b   gu  n Thị   tiền vốn 285.000.000đ  tiền lãi 

121.933.000đ, tổng c ng l  406.933.000đ  Bốn tr m lẻ sáu tri u chín tr m ba 

m ơi ba nghìn đ ng . 

4.  h ng chấp nhận  êu cầu phản tố của b   gu  n Thị   về vi c  êu 

cầu b  Bùi Thị B trả tiền va  44.700.000đ (Bốn m ơi bốn tri u bả  tr m nghìn 

đ ng  theo biên nhận ng   11/8/2019; tiền g p h i 50.400.000đ    m m ơi 

tri u bốn tr m nghìn đ ng  v  tiền hứa th  ng 16.250.000đ  M  i sáu tri u hai 

tr m n m m ơi nghìn đ ng . 

   từ ng   bản án  qu ết định c  hi u lực pháp luật  đối với các tr  ng 

hợp cơ quan thi h nh án c  qu ền chủ đ ng ra qu ết định thi h nh án hoặc k  từ 

ng   c  đơn  êu cầu thi h nh án   đối với khoản tiền phải trả cho ng  i đ ợc thi 

h nh án   cho đến khi thi h nh án xong tất cả các khoản tiền  thì h ng tháng bên 

phải thi h nh án c n phải chịu khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi h nh án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nh ng phải phù hợp với qu  định của pháp 

luật; nếu kh ng c  thỏa thuận về mức lãi suất thì qu ết định theo mức lãi suất 

theo quy định t i khoản 2 Điều 468 của B  luật dân sự n m 2015.  

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: mi n án phí dân sự phúc thẩm cho b  Bùi 

Thị B v  b   gu  n Thị   do thu c tr  ng hợp ng  i cao tuổi. 

         Tr  ng hợp bản án  qu ết định đ ợc thi h nh theo qu  định t i Điều 2 

 uật Thi h nh án dân sự thì ng  i đ ợc thi h nh án dân sự  ng  i phải thi h nh 

án dân sự c  qu ền thỏa thuận thi h nh án  qu ền  êu cầu thi h nh án  tự ngu  n 
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thi h nh án hoặc bị c ỡng chế thi h nh án theo qu  định t i các Điều 6  7  7a, 

7b  9 của  uật Thi h nh án dân sự; th i hi u thi h nh án đ ợc thực hi n theo qu  

định t i Điều 30  uật Thi h nh án dân sự. 

         Bản án phúc thẩm c  hi u lực pháp luật k  từ ng   tu ên án.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

     Nơi nhận: 

- V S D cùng cấp; 

- TA D hu  n Tr   n; 

- CCTHADS hu  n Tr   n; 

- Đ ơng sự; 

-   u h  sơ v  án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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